
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
31 Ấp Thạnh Sơn 1A, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

22/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THIÊN ÂN PHÚC

3502323514

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép

4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; vật liệu xây 
dựng

4663(Chính)

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất

4330

4. Cho thuê xe có động cơ 7710

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản

6820

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
chuyên ngành. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 
VẬN TẢI THIÊN ÂN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN PHUC TRANSPORT AND 
CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0946.769869
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
THANH 
BẢO

Ấp Thạnh sơn 4, Xã 
Phước Tân, Huyện 
Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 273075847

2PHAN THỊ 
THANH 
TRANG

Số 447 Tô Hiến 
Thành, Phường 14, 
Quận 10, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

600.000.000 30,000 025592023

3PHẠM THỊ 
DUNG

225/15/1/2K, khu phố 
2, Phường Bình Trị 
Đông, Quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

400.000.000 20,000 024928656

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273075847
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Thạnh sơn 4, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Thạnh sơn 4, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH BẢO Nam

20/03/1982 Kinh Việt Nam

17/08/2004 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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